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TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƢ PĂH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH GIA LAI 

Bản án số : 28 /2017/HS-ST                         

Ngày : 29/11/2017       

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƢ PĂH – TỈNH GIA LAI 

    

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 
+ Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Nguyễn Văn Bảo. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trịnh Văn Nguyên – Cán bộ hưu trí huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

2. Bà Hoàng Thị Hải – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Hà Văn Sáng – Là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

  + Đại diện VKSND huyện Chư Păh - Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Đinh 

Trọng Cường – Kiểm sát viên.  

 Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường xét xử của Tòa án nhân 

dân huyện Chư Păh, TAND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai mở phiên toà công khai xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự số 23/2017/HS-ST, ngày 17 tháng 10 năm 2017 đối với bị 

cáo: 

+ Nguyễn Tấn T; tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1989, tại Gia Lai; Nơi đăng 

ký HKTT: Thôn 6, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: Thôn 4, thị 

trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: 

Làm nông; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn 

Tấn L, sinh năm: 1962 và bà Hồ Thị M, sinh năm: 1965; Gia đình bị cáo có 06 anh 

em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; Bị cáo có 01 con nhỏ sinh năm 2009.   

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 13/9/2017 tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, có mặt tại phiên tòa.  

- Ngƣời bị hại: Anh Trần Đình K, sinh năm 1985.  

Trú tại: thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.(có mặt) 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Đỗ Thị V, sinh năm 1959.  

Trú tại: thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. (có mặt) 

+ Nguyễn Tấn L, sinh năm 1962; (có mặt) 

+ Bà Hồ Thị M, sinh năm 1965. (có mặt) 
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Cùng trú tại: thôn 6, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.  

 

NHẬN THẤY 

 

  Bị cáo Nguyễn Tấn T  bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Păh truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 18h30’ ngày 19/02/2017, Trần Đình K đến nhà Trần Ngọc Ph ở 

thôn 4, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai chơi và uống rượu. Một lúc sau 

có Nguyễn Thiện G, Lê Long V và Nguyễn Tấn T đến cùng uống rượu với Ph và K. 

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, K, Ph, V, T và G không uống rượu nữa mà rủ nhau đi 

đến quán bida Star thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

để chơi. Khi đến nơi, K và Ph một đội, V và T một đội để đánh bida trả tiền giờ và tiền 

bia, còn G làm trọng tài ghi điểm. Quá trình đánh bida, đội của K và Ph thắng còn đội 

của V và T thua. Sau đó, K và T không chơi nữa mà để cho Ph và V chơi với nhau. 

Trong lúc Ph và V đang chơi, K và T ở ngoài chỉ cách đánh bida cho Ph và V thì giữa 

K và T xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Anh Nguyễn Ngọc H là nhân viên của quán bida 

thấy vậy nên đã chạy lại can ngăn đồng thời không cho V và Ph chơi nữa. V và Ph xin 

H cho chơi tiếp để phân thắng thua, H đồng ý. Đến khoảng 23h00’ cùng ngày, trong lúc 

V và Ph đang chơi thì giữa T và K tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau. Anh 

Nguyễn Ngọc H tiếp tục ra can ngăn, đồng thời lấy hai cây cơ bida mà V và Ph đang 

cầm trên tay mang đi cất và không cho phép V, Ph, T, K tiếp tục chơi nữa. Trong lúc H 

đang mang cơ bida đi cất thì T và K xô xát với nhau, Thật đẩy K ngã xuống đất. K 

đứng dậy xông vào T. T dùng chân đạp vào K làm K ngã xuống nền nhà, rồi tiếp tục 

xông tới dùng chân đạp nhiều cái vào đầu của K làm K bất tỉnh rồi bỏ chạy ra ngoài 

quán bida và chạy vào trong lô cao su ở gần đó. V điều khiển xe đuổi theo T nhưng 

không thấy nên đi về nhà còn Ph và G đưa K đi cấp cứu. Sau khi gây thương tích cho 

K, T bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13/9/2017, T bị bắt theo lệnh truy nã.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 80 ngày 18/4/2017 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận Trần Đình K bị thương tích với tỷ lệ thương 

tật 42%.  

Tại bản cáo trạng số 23/CTr - VKS ngày 17 tháng 10 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn T về tội: “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 104 BLHS.  

Tại phiên tòa, người bị hại Trần Đình K yêu cầu bị cáo T  bồi thường về tổn 

thất tinh thần 12 tháng tiền lương cơ sở. 

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố 

đối với bị cáo. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn T phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”;  Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1,2  Điều 46, Điều 33 Bộ 

luật hình sự năm 1999. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; điểm a Khoản 

2 Điều 134 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều theo 
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Luật số 12/2017/QH14. Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ  30 tháng đến 36 tháng 

tù. 

Về dân sự chấp nhận yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần của người bị hại. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo. 

 

XÉT THẤY:  

 

 Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung bản 

Cáo trạng đã truy tố và phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan, các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:  

Vào khoảng 23h00’ ngày 19/02/2017, tại quán bida Star thuộc tổ dân phố 1, thị 

trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, do mâu thuẫn với nhau trong quá trình 

chơi bida, Nguyễn Tấn T đã có hành vi dùng chân đạp nhiều cái vào đầu của Trần 

Đình K làm K bị thương tích với tỷ lệ thương tật là 42 %. Như vậy, có đủ cơ sở xác 

định bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 

104 BLHS, đúng như nội dung Bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai truy tố là hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng tội.  

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chơi bida với nhau rồi dẫn đến xô xát nhau, hai bên 

đã được mọi người can ngăn, lẽ ra nên dừng lại nhưng bị cáo và người bị hại vẫn tiếp 

tục đánh nhau, khi người bị hại đã ngã xuống đất, bị cáo vẫn tiếp tục dùng chân đạp 

nhiều cái vào đầu của người bị hại đến bất tỉnh rồi mới dừng lại và bỏ chạy. Hành vi 

của bị cáo rất hung hãn, quyết liệt thực hiện đến cùng việc cố ý gây thương tích cho 

người bị hại, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của anh K. Tính mạng, sức 

khỏe con người được pháp luật bảo vệ. Hành vi của bị cáo đã làm thiệt hại đến sức 

khỏe  của người khác, đồng thời gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây dư luận bất 

bình trong nhân dân. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh đối với bị cáo trước pháp 

luật, nhằm cải tạo bị cáo trở thành ngưới có ích và phòng ngừa chung trong xã hội.    

Hành vi của bị cáo Nguyễn Tấn T đã phạm vào Khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình 

sự năm 1999, có khung hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù. Tuy nhiên, tại điểm a 

Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi bổ sung năm 

2017 có khung hình phạt từ 02 năm đến 06 năm tù. Theo Nghị quyết số 

41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, quy định áp dụng 

có lợi cho người phạm tội, nên bị cáo T được áp dụng hành vi phạm tội theo điểm a 

Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 

 Xét nhân thân của bị cáo thấy rằng: Bị cáo có nhân thân tốt. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo tác động gia đình 

bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại. Người bị hại cũng có một phần lỗi. 

Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. 
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Về dân sự: Bị cáo Nguyễn Tấn T đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 

Trần Đình K số tiền 10.000.000 đồng về chi phí điều trị thương tích. Người bị hại 

không yêu cầu gì thêm về phần bồi thường trong điều trị, nên HĐXX không xem xét. 

Tại phiên tòa anh Trần Đình K yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần là 

12 tháng tiền lương cơ sở.  

Do các bên không thỏa thuận được. 

 Xét thấy mức độ tổn hại sức khỏe và sự ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt 

của người bị hại, mức độ lỗi của các bên,  nên HĐXX chỉ chấp nhận mức bị cáo phải 

bồi thường cho anh K 10 tháng tiền lương cơ sở là hợp lý (10 tháng x 1.300.000 đ = 

13.000.000đ) 

Căn cứ theo quy định tại Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 

buộc bị cáo Nguyễn Tấn T phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần 

cho người bị hại Trần Đình K số tiền 13.000.000đ (mười ba triệu đồng).  

 Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự , dân sự sơ thẩm.  

 

Vì các lẽ trên:   

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn T phạm “ Tội cố ý gây thương tích”.  

 -Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 33 Bộ luật 

hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; điểm a Khoản 2 

Điều 134 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều theo 

Luật số 12/2017/QH14; 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn T  32  (ba mươi hai) tháng tù. Thời hạn tính từ 

ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 13/9/2017).  

- Aùp dụng: Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Buộc Nguyễn Tấn T bồi thường cho anh Trần Đình K số tiền  13.000.000 đ (mười 

ba triệu đồng). 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng 

tháng người phải thi hành án còn phải trả khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo 

lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy 

định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành. 

 

 -Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 BLTTHS và Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: 

Buộc bị cáo Nguyễn Tấn T phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)  tiền án 

phí Hình sự sơ thẩm và 650.000đ (sáu trăm năm mươi ngàn đồng) án phí dân sự.  
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Trường hợp bản án được thi hành theo điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 
hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 Báo cho các bị cáo, Người bị hại, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án hôm nay 

(29/11/2017) lên Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai để xin xét xử phúc thẩm. 

                    

 

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:                                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                            
- TAND tỉnh Gia Lai; 

 -VKSND huyện Chư Păh; 

 -Công an huyện Chư Păh;                                                             

 -Bị cáo + người TGTT; 

 -THA DS huyện; 

 -Lưu HSHS.                                                                     Nguyễn Văn Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


